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	I
	TẬP THỂ
	
	

	1
	Trường tiểu học
	An Sinh – Kinh Môn

– Hải Dương
	Tập thể: LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

	II
	CÁ NHÂN
	
	

	1
	Nguyễn Kim Tấn
	Hiệu trưởng
	CSTĐ CS

	2
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Phó Hiệu trưởng
	CSTĐ CS

	3
	Nguyễn Thị Lanh
	Giáo viên
	CSTĐ CS

	4
	Lê Thị Thảo
	TPCM tổ 1+2+3
	CSTĐ CS

	5
	Nguyễn Thị Ngoan
	TTCM tổ 1+2+3
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Thanh
	TTCM tổ 4+5
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Ngoan
	TPCM tổ 4+5
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên
	LĐTT

	9
	Đào Thị Vóc
	Giáo viên
	LĐTT

	10
	Phan Thị Thủy
	Giáo viên
	LĐTT

	11
	Nguyễn Thị Nhị
	Giáo viên
	LĐTT

	12
	Đào Thị Huyên
	Giáo viên
	LĐTT

	13
	Phùng Thị Lan
	Giáo viên
	LĐTT

	14
	Nguyễn Thị Ngọc
	Giáo viên
	LĐTT

	15
	Lê Văn Cần
	Giáo viên
	LĐTT

	16
	Nguyễn Văn Hào
	Giáo viên
	LĐTT

	17
	Nguyễn Thị Duyên
	Giáo viên
	LĐTT

	18
	Nguyễn Ánh Tuyết
	Giáo viên
	LĐTT

	19
	Nguyễn Thị Tâm
	Giáo viên
	LĐTT

	20
	Bùi Thị Thoa
	Giáo viên
	LĐTT

	21
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	LĐTT

	22
	Nguyễn Thị Bình
	Giáo viên
	LĐTT

	23
	Ngô Thu Hường
	Tổng PTĐ
	LĐTT

	24
	Đinh Thị Xuyên
	Giáo viên
	LĐTT

	25
	Đồng Thị Nguyệt
	Giáo viên
	LĐTT

	26
	Phạm Văn Dụ
	Kế toán
	LĐTT

	27
	Nguyễn Thị Phương
	Thư viện – Thiết bị
	LĐTT

	
	
	
	


                                                                                An Sinh,  ngày  08   tháng  10    năm 2018
                                                                                                       TM. NHÀ TRƯỜNG
	Người lập danh sách
Đào Thị Huyên

	


